
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÀ BẮC 
 

Số:         /BC-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Hà Bắc, ngày        tháng 6 năm 2023 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 

 

Kính gửi: 

- UBND huyện Hà Trung; 

- Phòng nông nghiệp huyện Hà Trung. 
 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực 

phẩm tỉnh đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP). 

Thực hiện chỉ đạo của các cấp các ngành trong quản lý vệ sinh ATTP trên 

địa bàn, UBND xã Hà Bắc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của ngành cấp trên.  

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tuyên truyền sâu rộng các nội 

dung của Kế hoạch hành động số 49-KH/HU, ngày 15/11/2021 của Huyện ủy và 

Kế hoạch số 211/KH-UBND, ngày 15/12/2021 của UBND huyện Hà Trung về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm trên địa bàn huyện đến năm 2025; Kế hoạch hành động số 26 -KH/ĐU, 

ngày 28/12/2021 của Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã đến năm 2025;  Kế hoạch 

hành động số 12 -KH/ĐU, ngày 15/5/2023 về thực hiện chỉ thị số 17-CT/TW, 

ngày 21/10/2022 của ban bí thư trung ương đảng về tăng cường bảo đảm an 

ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 

Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị 

quyết đến cán bộ công chức, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong xã. 

UBND xã đã ban hành kế hoạch hành động, chỉ đạo các cán bộ chuyên môn xây 

dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và 

giải pháp về đảm bảo ATTP đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã đã chỉ đạo các chi hội học tập, quán triệt 

Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên.   

Nhìn chung, việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đã được 

các ban ngành thực hiện nghiêm túc; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức 

và hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao 

vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP; tăng 

cường công tác phối hợp với các Ban của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn 

thể; ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác đảm bảo ATTP; 
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đã xác định đảm bảo ATTP là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân 

trong xã. Hoàn thành xã ATTP trong năm 2023 

2. Việc ban hành các chương trình hành động, văn bản chỉ đạo điều hành 

(Kế hoạch, Quyết định, Chỉ thị, giao chỉ tiêu ATTP...), văn bản hướng dẫn triển 

khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

Xã đã ra băn bản kịp thời thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao và hoàn 

thành các chỉ tiêu, tiêu chí. 

 (Có bảng tổng hợp tại Phụ lục 01 kèm theo). 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về ATTP được giao năm 2023 

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về ATTP được giao tại Quyết định 

số 215/QĐ-UBND, ngày 13/01/2023 về việc ban hành kế hoạch hành động thực 

hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023, gồm: 

- Chỉ tiêu thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua chuỗi: Khối lượng được 

giao 750 tấn (gồm: lúa, gạo 500 tấn; rau, củ, quả 90 tấn, thịt GS, GC 80 tấn, Thủy 

sản: 80 tấn); khối lượng đã hoàn thành tấn (Trong đó: lúa, gạo 325 tấn; rau, củ, quả 

41 tấn, thịt GS, GC 41 tấn, Thủy sản: 42 tấn); tỷ lệ % đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 

của người tiêu dùng trên địa bàn: 92% 

- Chỉ tiêu xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn: Số chuỗi được 

giao:01chuỗi (gồm 01chuỗi lúa gạo; ....chuỗi rau, củ quả; 0..chuỗi thịt GS, GC; 

........chuỗi thủy sản); số chuỗi đã hoàn thành: .0..chuỗi (liệt kê tên chuỗi, số 

lượng đơn vị tham gia của mỗi chuỗi, sản lượng sản phẩm của từng chuỗi, địa 

bàn tiêu thụ…). 

- Chỉ tiêu xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm ATTP: Số lượng được 

giao 0 cơ sở; số lượng đã hoàn thành: .0 cơ sở (ghi rõ họ tên, địa chỉ, loại hình, công 

suất GM của cơ sở).  

- Chỉ tiêu xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm: Số lượng được giao.0.chợ; 

số lượng đã hoàn thành: ..0.chợ (liệt kê tên chợ đã hoàn thành).  

- Kết quả duy trì thực hiện các tiêu chí (đối với các xã đã được công nhận xã 

ATTP, ATTP nâng cao) cụ thể: không  

- Kết quả thực hiện các tiêu chí (đối với các xã được giao hoàn thành xã 

ATTP, ATTP nâng cao trong nam 2023) cụ thể: Đang thực hiện các tiêu chí để 

hoàn thành xã ATTP nâng cao. 

 (Có bảng tổng hợp tại các Phụ lục 02, 2.1, 2.2, 2.3 kèm theo). 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về ATTP trong Kế 

hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP. 

Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về ATTP trong Kế 

hoạch số 259/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Kết 
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luận số 624-KL/TU ngày 04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp 

tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Kế hoạch số 288/KH-BCĐ ngày 

19/12/2022 về hoạt động của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP tỉnh năm 

2023; cụ thể: 

- Số nhiệm vụ được giao; số nhiệm vụ đã hoàn thành; chất lượng, tiến độ hoàn 

thành theo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP: 

- Làm rõ nguyên nhân đối với những nhiệm vụ triển khai chậm tiến độ, 

không đảm bảo chất lượng (nếu có). 

3. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP  

- Kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP: 

Vận động người dân tại địa phương tăng cường tố giác các trường hợp sản 
xuất, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm bẩn. 

Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên lồng ghép vào các 

hội nghị, buổi sinh hoạt thường kỳ từ xã đến thôn tuyên truyền đến với các đoàn 

viên, hội viên mình về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm một cách sâu sát, thực 

tế tại địa phương. 

Trong 6 đầu năm tuyên truyền công tác VSATTP với 117 lượt, 36 tờ rơi, 

11 băng zôn; viết 44 tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử của xã, đảm bảo 

thông tin kịp thời, hiệu quả. 

- Đào tạo tập huấn, phổ biến kiến thức 03 lớp: trong đó; phối hợp với hội 

phụ nữ mở 02 lớp tập huấn. Phối hớp với trung tâm y tế huyện Hà Trung mở 01 

lớp tập huấn Qua lớp tập huấn đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong nhận thức của 

các học viên tham gia lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

(Có bảng tổng hợp tại Phụ lục 03 kèm theo). 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP 

4.1. Quản lý điều kiện đảm bảo ATTP: 

- Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý: 

+ Cấp tỉnh: 01 cơ sở (gồm .......cơ sở ngành CT, .....cơ sở NN, 01cơ sở y tế) 

+ Cấp huyện: 06 cơ sở (gồm 06 cơ sở ngành CT, 06 cơ sở NN, .....cơ sở y tế) 

+ Cấp xã:119 (gồm 19 cơ sở ngành CT, 85 cơ sở NN, 15 cơ sở y tế) 

- Tổng số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trong 6 

tháng đầu năm 2023 3; lũy kế số cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện ATTP 3/4tổng số cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP 

đến nay; tỷ lệ đạt 75% 

- Kết quả cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm. 0. 

- Kết quả tiếp nhận công bố sản phẩm 0 

(Có bảng tổng hợp tại Phụ lục 04 kèm theo). 
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4.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về ATTP, phòng 

chống ngộ độc thực phẩm 

- Việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP: Số 

đoàn thanh tra, kiểm tra.01đoàn; số đợt thanh tra, kiểm tra 02đợt 

- Kết quả thanh tra, kiểm tra: Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm 

tra.111.cơ sở; số cơ sở đạt yêu cầu: 107; số cơ sở vi phạm: 04; số cơ sở bị xử 

lý:...........; hình thức xử lý; số tiền xử phạt, số cơ sở bị đình chỉ hoạt động: 01; số 

cơ sở có sản phẩm bị tiêu hủy: 03; số lượng, khối lượng sản phẩm bị tiêu hủy: 

5.2kg 

Đối với các sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công Thương đề nghị không 

báo cáo kết quả kiểm tra do các đoàn liên ngành cấp tỉnh thực hiện theo Quyết 

định thành lập của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Kết quả xử phạt vi phạm của: 

+ Chủ tịch UBND cấp xã:............... 

+ Trưởng Công an xã: .............. 

+ Lực lượng quản lý thị trường: .............. 

(Có bảng tổng hợp tại phụ lục 05 kèm theo). 

- Kết quả giám sát ATTP trên địa bàn: Tổng số mẫu giám sát 7 mẫu, số 

mẫu đạt yêu cầu 7 mẫu, số mẫu không đạt yêu cầu 0 mẫu, biện pháp xử lý đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh có mẫu không đạt yêu cầu: 0 

- Tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về ATTP thông qua 

đường dây nóng.0: Số phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận; kết quả xử lý phản 

ánh, kiến nghị: 0. 

- Kết quả ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn của các cơ sở sản xuất 

ban đầu nhỏ lẻ: Tổng số cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý: 119, số cơ sở đã ký 

cam kết: 119, số cơ sở đã được kiểm tra, số cơ sở vi phạm 03 hình thức xử lý:  

tiêu hủy 

- Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm: Kết quả triển khai các nhiệm 

vụ phòng chống ngộ độc thực phẩm: 0.; số vụ ngộ độc thực phẩm: 0, số người 

mắc: .0, số người nhập viện: .0, số người tử vong: 0., nguyên nhân ngộ độc (nếu 

có): .0. 

5. Kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý ATTP 

- Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy: Kiện toàn Ban Chỉ đạo về quản lý vệ 

sinh ATTP xã: 01 

- Kết quả thành lập, kiện toàn tổ giám sát cộng đồng thôn: 04 tổ giám sát 

ATTP tại chợ: Số lượng được thành lập, kiện toàn: ; lũy kế đến nay; kết quả hoạt 

động:  

(Có bảng tổng hợp tại Phụ lục 06 kèm theo). 

6. Tăng cường nguồn lực cho công tác đảm bảo ATTP 
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Việc ban hành các cơ chế chính sách, phân bổ kinh phí thực hiện công tác 

đảm bảo ATTP tại cơ quan, đơn vị (nêu rõ tên cơ chế chính sách, nội dung hỗ 

trợ, số lượng kinh phí dành cho công tác ATTP tại cơ quan, đơn vị). 

(Có bảng tổng hợp tại Phụ lục 07 kèm theo). 

7. Kết quả phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính 

trị, xã hội trong công tác đảm bảo vệ sinh ATTP 

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể thổ chức tập huấn và tuyên truyền 

phát ờ rơi là 02 cuộc. Các đoàn thể đều có kế hoạch tuyên truyền và chương 

trình phối hợp với các trường về ATTP. 

Xây dựng chương trình phối hợp giữ MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội 

trong việc quản lý ATTP sản xuất chế biến và bảo quản kinh doanh thực phẩm 

trên địa bàn xã Hà Bắc. 

8. Đánh giá chung: 

Nhìn chung cơ bản thực hiện tốt 

III. HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế, yếu kém 

1. Thuận lợi. 

- Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP xã hoạt động ngày càng hiệu quả. 

- Tham mưu các văn bản chỉ đạo kịp thời. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về VSATTP đã 

tạo sự chuyển biến về nhận thức của cơ quan quản lý, người sản xuất kinh 

doanh, người tiêu dùng. 

- Ý thức người sản xuất và sử dụng thực phẩm sạch ngày càng nâng cao. 

- Công tác xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn: 

đang thực hiện có hiệu quả 

- Công tác kiểm tra, giám sát: kịp thời có hiệu quả 

- Công tác thông tin, báo cáo đúng thời gian quy định đầy đủ. 

2. Tồn tại, hạn chế. 

- Công tác phối hợp trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm có lúc, có nơi 

còn lỏng lẻo, thiếu sự đồng bộ. 

- Công tác kiểm tra nguồn gốc xuất xứ thực phẩm gặp nhiều khó khăn. 

-  Sản phẩm nông nông nghiệp và giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ khó kiểm 

soatsl kiểm soát thú y lăn dấu tại các cơ sở giết mổ chưa thực hiện được do cán bộ 

thú y không có bằng thú y. 

- Trang thiết bị phục vụ chuyên môn, kiểm tra, giám sát vệ sinh ATTP và 

phòng chống ngộ độc thực phẩm còn thiếu. 

- Sự phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ nước vÒ VS ATTP 

chưa thực sự ®i vµo chiÒu s©u; 

- Mét sè cơ sở th«n chưa nhËn thức râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong c«ng 

t¸c qu¶n lý vÒ VSATTP; 
- Ý thức cña người tiªu dïng trong lựa chän thực phÈm cßn dÔ d¶i chñ 

quan; 
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3. Nguyên nhân  

Nguyên nhân khách quan 

- Thực trạng về không đảm bảo VSATTP luôn là vấn nạn mà cả xã hội 

đang phải đối mặt, đây là một vấn đề rất khó khăn trong việc xử lý, giải quyết 

triệt để. 

Nguyên nhân chủ quan 

- Thiếu cán bộ chuyên trách về lĩnh vực VSATTP, thường là kiêm nhiệm 

- Tại các cửa hàng bầy bán các sản phẩm, thực phẩm được thu mua, cung cấp 

từ nhiều địa phương. 

- Nhận thức của các hộ kinh doanh, buôn bán, sản xuất các sản phẩm thực 

phẩm chưa cao trong vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Tập quán ăn uống, nhận thức, thu nhập của người dân còn thấp nên vẫn 

còn tình trạng sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, có nguy cơ cao gây mất 

ATTP. 

- Công tác quản lý VS ATTP là một nội dung mới nên nhận thức và sự 

quan tâm của một số cán bộ công chức, trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị 

xã hội chưa tổ chức hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. 

Thực hiện chỉ đạo của các cấp các ngành trong quản lý vệ sinh ATTP trên 

địa bàn, UBND xã Hà Bắc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của ngành cấp trên.  

2. Công tác thông tin, truyền thông và đào tạo, tập huấn.  

Thường xuyên truyên truyền trên hệ thống truyền thanh và treo băng rôn 

trên các tuyến đường chính của xã. 

3. Xây dựng, ban hành thể chế, pháp lý về ATTP; cơ chế chính sách hỗ 

trợ phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.  

Tạo điều kiện thu hút các công ty kinh doanh thực phẩm an toàn 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP. 

Duy trì công tác kiểm tra và kiểm tra đột xuất nhằm chấn chỉnh kịp thời 

các cơ sở vi phạm 

5. Công tác xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm an toàn và xã, phường, thị trấn ATTP, xã, phường, thị trấn 

ATTP nâng cao. 

6. Công tác kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn. 

Kế nối các công ty tiêu thụ thực phẩm lúa gạo từ của xã xuất ra ngoài thị 

trường. 

7. Tăng cường nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

công tác quản lý ATTP. 

8. Lãnh đạo, chỉ đạo thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý ATTP.  
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9. Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp 

trong công tác đảm bảo ATTP. 

 Thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức các hội nghị 

tuyên truyền về ATTP cách lựa chọn chế biến thược phẩm./. 

 
Nơi nhận:      
- Như trên;      

- Lưu: VT, ĐC-NN.   

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Chân 
 

 

 

 

 

         

 

 

 



 
 

 
 

Phụ lục 01: 

Bảng tổng hợp kết quả ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn tổ 

chức triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 
(Kèm theo Báo cáo số  99  /BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 

 của UBND xã Hà Bắc)  

 

TT Số văn bản, ngày, 

tháng, năm ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

Trích yếu Ghi 

chú 

1 số 111/KH-

UBND ngày 

26/12/2022 

UBND XÃ 
Đảm bảo công tác VS ATTP 

XÃ Hà Bắc năm 2023 

 

2 
số 110/KH-

UBND ngày 

26/12/2022 

UBND XÃ 

Triển khai công tác đảm bảo 

ATTP tết Nguyên đán Quý 

Mão và mùa lễ hội xuân năm 

2023 

 

3 
số 115/KH-

UBND ngày 

30/12/2022 

UBND XÃ 

Kiểm tra công tác đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm tết 

nguyên đán Quý Mão  trên 

địa bàn xã năm 2023 

 

4 
Số: 331/QĐ-

UBND 

30/12/2022 

UBND XÃ 

Thành lập đoàn kiểm tra  vệ 

sinh ATTP trong dịp tết 

nguyên đán Quý Mão trên địa 

bàn năm 2023 

 

5 
Số 01/TB-ĐKT 

ngày 3/01/2023 

ĐOÀN 

KIỂM 

TRA 

Về lịch kiểm tra an toàn thực 

phẩm trong Tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023 xã Hà Bắc 

 

 

Số 21/KH-BCĐ 

ngày 21/2/2023 

Ban chỉ 

đạo  

Chương trình phối hợp đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong trường học năm 

học 202232023 

 

6 

Số 15/TB-ĐKT 

ngày 23/02/2023 

ĐOÀN 

KIỂM 

TRA 

Về lịch kiểm tra an toàn thực 

(bổ sung) phẩm trong Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023 

xã Hà Bắc 

 

7 
Số 02  /BC-

UBND 6/01/2023 
UBND XÃ 

Báo cáo triển khai kế hoạch 

ATTP tết nguyên đán Quý 

Mão 2023 

 

8 

Số 13  /BC-

UBND 7/2/2023 
UBND XÃ 

Báo cáo kết quả kiểm tra 

ATTP tết nguyên đán Quý 

Mão và mùa lễ hội xuân năm 

2023 trên địa bàn xã Hà Bắc 

 

9 112/KH-UBND 

ngày 26/12/2022 
UBND XÃ 

Triển khai kê hoạch thông 

tin, tuyên truyền và tập huấn 

 



 
 

 
 

về an toàn thực phẩm trên địa 

bàn xã năm 2023 

10 số 113/KH-

UBND ngày 

27/12/2022 

UBND XÃ 

Kiểm tra liên ngành về ATTP  

trên địa bàn xã Hà Bắc năm 

2023 

 

11 
Số 01/TB-UBND 

3/01/2023 
UBND XÃ 

Về lịch kiểm tra ATTP trong 

dịp tết nguyên đán Quý Mão 

2023 

 

12 

Số:114/KH-BCĐ 

28/12/2022 

Ban chỉ 

đạo xã 

KH hoạt động của BCĐ về 

quản lý vệ sinh an toàn thực 

phẩm năm 2023 

 

13 Số: 05/KH-

UBND 

6/01/2023 

UBND XÃ 
Kế hoạch phát triển chăn 

nuôi trên địa bàn xã 2023 

 

14 

Số: 04/KH-

UBND 

6/01/2023 

UBND XÃ 

Kế hoạch phòng chống dịch 

bệnh cho đàn gia xúc, gia 

cầm động vật thủy hải sản và 

tiêm phòng vacxin gia xúc, 

gia cầm trên địa bàn xã Hà 

Bắc năm 2023 

 

15 
Số: 03/KH-

UBND 

6/01/2023 

UBND XÃ 

Kế hoạch quản lý, vận 

chuyển giết mổ, kinh doanh 

thịt gia súc, gia cầm trên địa 

bàn xã Hà Bắc năm 2023 

 

16 Số 32/UBND-

ĐC-NN 

13/2/2023 

UBND XÃ 

Báo cáo về Rà soát thống kê 

danh sách các cơ sở trên địa 

bàn xã  quản lý  

 

17 Số: 20/KH-

UBND 

10/02/2023 

UBND XÃ 
Kế Hoạch xây dựng xã ATTP 

nâng cao năm 2023 

 

18 
Số 28/UBND-VH 

10/2/2023 
UBND XÃ 

Công văn Giao nhiệm vụ 

thực hiện các tiêu chí xã 

ATTP nâng cao 2023 

 

19 

số 19/KH- UBND 

ngày 10/2/2023 
UBND XÃ 

Kế Hoạch tổ chức đợt cao 

điểm phong trào thi đua đảm 

bảo an toàn thực phẩm trên 

địa bàn xã Hà Bắc năm 2023 

 

 

20 

số 26/KH-UBND 

ngày 16/2/2023 
UBND XÃ 

Kế hoạch thực hiện chuỗi 

cung ứng thực phẩm an toàn 

có xác nhận và thực phẩm an 

toàn thông qua chuỗi xã Hà 

Bắc năm 2023  

 

 



 
 

 
 

21 

Số 21/KH-BCĐ 

ngày 21/2/2023 
BCĐ XÃ 

Chương trình phối hợp đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong trường học năm 

học 202232023 

 

22 

 Số 54/KH-

UBND  ngày 

27/3/2023  

UBND XÃ Kế hoạch về Thực hiện Đề án 

“nâng cao năng lực quản lý 

chất lượng an toàn thực phẩm 

tại các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông lâm thủy sản trên 

địa bàn  xã Hà Bắc, giai đoạn 

2021 – 2025” năm 2023. 

 

23 
Số  56 /KH-

UBND, ngày 

6/4/2023  

UBND XÃ  

KẾ HOẠCH Triển khai 

“Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm” năm 2023 

 

 

24 Số:  45 /QĐ-

UBND ngày  

7/4/2023 

UBND XÃ Thành lập đoàn kiểm tra  

tháng hành động vệ sinh 

ATTP năm 2023 

 

25 
Số 33 /TB-UBND  

ngày 10/4/2023 

UBND XÃ Về lịch kiểm tra “Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm” 

năm 2023 

 

26 Số 87/BC-UBND 

ngày 16/5/2023 

UBND XÃ Báo cáo tháng hành động vì 

an toàn thực phẩm 

 

27 

Số:  61 /QĐ-

UBND ngày  

16/5/2023 

UBND XÃ Quyết định thành lập tổ tham 

mưu giúp việc cho ban chỉ 

đạo về quản lý vệ sinh an 

toàn thực phẩm trên địa bàn 

xã Hà Bắc 

 

28 Số 91/BC-UBND 

ngày 17/5/2023 

UBND XÃ Báo cáo kết quả tét nhanh 

Quý II năm 2023 

 

29 

Số 44/TB-UBND 

ngày 17/5/2023 

UBND XÃ Thông báo kết quả thực hiện 

lấy mẫu tét nhanh giám sát 

các sản phẩm thực phẩm sản 

xuất, lưu thông trên địa bàn 

xã Hà Bắc quý II năm 2023 

 

30 

Số 45 /TB-UBND 

ngày 26 /5/2023 

UBND XÃ THÔNG BÁO Về kết quả 

kiểm tra an toàn thực phẩm 

trong tháng hành động Vệ 

sinh ATTP năm 2023 

 

31 Số:  74 /QĐ-

UBND ngày  

25/5/2023 

UBND XÃ Thành lập đoàn kiểm tra  

tháng hành động vệ sinh 

ATTP đột xuất năm 2023 

 



 
 

 
 

32 

Số 12-KH/ĐU 

ngày 15/5/2023 

ban thường 

vụ Đảng ủy 

xã 

Kế hoạch hành động  

 về thực hiện chỉ thị số 

17/CT-TW, ngày 21/10/2022 

của ban bí thư trung ương 

đảng (khóa XIII “về tăng 

cường bảo đảm an ninh, an 

toàn thực phẩm trong tình 

hình mới. 

 

33 

Số 60/KH-UBND 

ngày 17/5/2023 

UBND XÃ Kế hoạch triển khai thực hiện 

kế hoạch  số 12-KH-ĐU ngày 

15/5/2023 của ban thường vụ 

Đảng ủy về thực hiện chỉ thị 

số 17/CT-TW, ngày 

21/10/2022 của ban bí thư 

trung ương đảng (khóa XIII 

“về tăng cường bảo đảm an 

ninh, an toàn thực phẩm 

trong tình hình mới. 

 

     

     

 
Ghi chú:  

- Các sở, ngành tổng hợp báo cáo các văn bản do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh, sở, ngành ban hành. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo các văn bản do cấp 

huyện, cấp xã ban hành. 



 
 

 
 

Phụ lục 02: 

Bảng tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo ATTP  

6 tháng đầu năm 2023 
(Kèm theo Báo cáo số  99  /BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 

 của UBND xã Hà Bắc)  

 

STT Nội dung 

Chỉ tiêu 

được 

giao 

(Số 

lượng) 

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 

2023 

Ghi chú 
Chưa 

thực hiện 

(Số 

lượng) 

Đang 

thực hiện 

(Số 

lượng) 

Đã hoàn 

thành 

(Số lượng) 

1 

Thực phẩm tiêu 

dùng chủ yếu thông 

qua chuỗi 
1200  325   

2 

Xây dựng chuỗi 

cung ứng thực 

phẩm an toàn 
01  x   

3 
Cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm ATTP      

4 
Chợ kinh doanh 

thực phẩm      

5 

Cửa hàng kinh 

doanh thực phẩm 

an toàn 
     

6 
Xã, phường, thị trấn 

đạt tiêu chí ATTP      

7 

Xã, phường, thị trấn 

đạt tiêu chí ATTP 

nâng cao 
x  x   

 

Ghi chú: UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả do cấp huyện, xã thực 

hiện. 



 
 

 
 

Phụ lục 2.1: 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua chuỗi  6 

tháng đầu năm 2023 

(Kèm theo Báo cáo số  99  /BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 

 của UBND xã Hà Bắc)  

 

STT Tên chuỗi sản phẩm 

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 

Số lượng chuỗi 

liên kết sản xuất, 

cung ứng thực 

phẩm an toàn 

Sản lượng (tấn) 
Tỷ lệ đáp 

ứng nhu cầu 

(%) 

1 Chuỗi lúa gạo 01 325 92 

2 Rau, quả    

3 Chuỗi thịt gia súc, gia cầm    

4 Chuỗi thủy sản (tôm, cá)    

5 Chuỗi khác    

Tổng cộng    



 
 

 
 

Phụ lục 2.2: 

Kết quả xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 6 tháng đầu năm 2023 

(Kèm theo Báo cáo số  99  /BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 

 của UBND xã Hà Bắc)  

 

STT Tên chuỗi sản phẩm 

Số 

lượng 

chuỗi 

Số đơn vị 

tham gia 

chuỗi 

Diện tích 

(ha)/quy mô 

(con…) 

Sản lượng 

chuỗi 

(tấn/quả/lít) 

Đã được cấp Giấy 

xác nhận sản phẩm 

chuỗi cung ứng thực 

phẩm an toàn 

Thị trường tiêu thụ 

1 Chuỗi lúa gạo 01   71 
10ha 

 325    

2 Rau, quả           

3 Chuỗi thịt gia súc, gia cầm           

4 Chuỗi thủy sản (tôm, cá)     
 

     

5 Chuỗi khác (ghi rõ tên chuỗi)           

 Tổng cộng           

Ghi chú: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo mô hình chuỗi do đơn vị xây dựng. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo mô hình chuỗi do cấp huyện, cấp xã xây dựng. 



 
 

 
 

Phụ lục 2.3:  

Kết quả thực hiện tiêu chí xã, phường, thị trấn ATTP, ATTP nâng cao 6 tháng đầu năm 2023 

(Kèm theo Báo cáo số  99  /BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 

 của UBND xã Hà Bắc)  

 

 

TT Tên đơn vị 

Xã, phường, thị trấn ATTP Xã, phường, thị trấn ATTP nâng cao 

Kế hoạch 

giao 

Đang thực 

hiện 
Kết quả 

Kế hoạch 

giao 

Đang thực 

hiện 
Kết quả 

1 Hà Bắc    x x  

2        

3        

4        

5        

...        

Tổng        

 

 
Ghi chú: UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn huyện. 



 
 

 
 

Phụ lục 03: 

Kết quả thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn 6 tháng đầu năm 2023 
(Kèm theo Báo cáo số  99  /BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 

 của UBND xã Hà Bắc)  

 

 

TT 
Hình thức 

 Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 

2023 

Số lượng Đối tượng 
Số người 

tham dự 

Phạm vi 

bao phủ 

1 Mít tinh (buổi)     

2 Diễu hành (buổi)     

3 Hội thi      

4 Nói chuyện (buổi)     

5 Phát thanh (lượt phát) 117 Toàn dân 6200 Toàn xã 

6 
Truyền hình (tin, chuyên mục, 

phóng sự,…) 

 
   

7 Báo viết (tin, bài, phóng sự,…)     

8 Băng rôn, khẩu hiệu,… (cái) 
11 

  
Các điểm 

trung tâm 

9 Áp phích (cái)     

10 Tờ gấp (cái)     

11 Băng đĩa (hình, âm) 01 USB    

12 Đào tạo, tập huấn (lớp) 

03 Các hộ 

kinh 

doanh, sản 

xuất thực 

phẩm 

207 Toàn xã 

13 Hình thức khác     

- Tạp chí     

- Sổ tay     

- …     

                                                                                           

- Các sở, ngành báo cáo kết quả do sở, ngành thực hiện. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả do cấp huyện, xã thực hiện. 



 
 

 

Phụ lục 04: 

Kết quả quản lý điều kiện đảm bảo ATTP 6 tháng đầu năm 2023 
(Kèm theo Báo cáo số  99  /BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 

 của UBND xã Hà Bắc)  
 

STT     Thẩm quyền quản lý              

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện ATTP 

Cấp giấy cam kết sản 

xuất thực phẩm an toàn 

Cấp giấy xác nhận 

nguồn gốc xuất xứ 

Cấp giấy xác nhận 

kiến thức về ATTP 

Tổng số 

cơ sở 

thuộc 

phạm vi 

quản lý    

Tổng số 

cơ sở 

thuộc đối 

tượng 

phải cấp 

giấy        

Số cơ sở đã 

được cấp Tổng số 

cơ sở 

thuộc 

phạm vi 

quản lý 

Số cơ sở đã 

được cấp Số cơ 

sở đã 

được 

cấp 

Tổng 

số 

giấy 

đã 

được 

cấp 

Khối 

lượng 

sản 

phẩm 

được cấp 

(kg) 

Tổng 

số hồ 

sơ xin 

cấp 

Số giấy đã 

được cấp 

Tổng 

số      

Tỷ lệ 

(%)    

Tổng 

số   

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

số 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Ngành Y tế 15   0      15  15  100          15  100 

2 Ngành NN và PTNT  85  0      85  85  100          4   

3 Ngành Công thương  19  04  03  75%  19  19  100          19  100 

 Tổng cộng 119 03 0  119 119 100     46  

 
Ghi chú:  

- Các sở, ngành báo cáo kết quả quản lý điều kiện đảm bảo ATTP do sở, ngành thực hiện. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả quản lý điều kiện đảm bảo ATTP do cấp huyện, xã thực hiện. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Phụ lục 05: 

Bảng tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2023 
(Kèm theo Báo cáo số  99  /BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 

 của UBND xã Hà Bắc)  

 
STT Hình 

thức 

thanh tra, 

kiểm tra 

Tổng số 

cuộc 

thanh 

tra, 

kiểm tra 

Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch Thanh tra, kiểm tra đột xuất 

Số 

cuộc 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra 

Số cơ 

sở 

được 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra 

Số cơ sở đạt 

yêu cầu 

Số cơ sở vi 

phạm bị cảnh 

cáo 

Số cơ sở vi phạm bị 

phạt tiền 

Số 

cuộc 

than

h tra, 

kiểm 

tra 

Số cơ 

sở 

được 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra 

Số cơ sở 

đạt yêu cầu 

Số cơ sở vi 

phạm bị 

cảnh cáo 

Số cơ sở vi phạm bị 

phạt tiền 

Số cơ 

sở  

Tỷ lệ 

(%) 

Số cơ 

sở  

Tỷ lệ 

(%) 

Số cơ 

sở  

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

số tiền 

phạt 

(Tr Đ)  

Số cơ 

sở  

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số cơ 

sở  

Tỷ 

lệ 

(%) 

Số 

cơ 

sở  

Tỷ 

lệ 

(%) 

Tổng 

số tiền 

phạt  

(Tr Đ) 

1 
Liên 

ngành 
02 02 111 107 96.3 04 3.6%    0         

2 
Chuyên 

ngành 
                   

 
Tổng 

cộng 
02 02 111 107 96.3 04 3.6%    0         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Phụ lục 06: 

Kết quả thành lập, kiện toàn Ban nông nghiệp xã, tổ giám sát ATTP 
(Kèm theo Báo cáo số  99  /BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 

 của UBND xã Hà Bắc)  

 

 

STT 

Tên xã, 

phường, thị 

trấn 

Kết quả thực hiện 

Thành lập, kiện toàn Ban nông 

nghiệp xã 
Thành lập, kiện toàn tổ giám sát ATTP 

Đã thành lập, 

kiện toàn 

Giao đơn vị làm 

đầu mối (*) 

Tổng số Tổ giám sát 

được thành lập, 

kiện toàn 

Số lượng Tổ giám sát 

thôn/bản/phố được thành 

lập, kiện toàn 

Số lượng Tổ giám sát 

tại chợ được thành 

lập, kiện toàn 

(1) (2) (3) (4) (5) = (6) + (7) (6) (7) 

1 
Hà Bắc 0 Cc địa chính-

xây dựng 

04 

04 0 

2       

3       

4       

5       

… Tổng cộng      

 

(*) Ghi rõ tên tổ chức, đơn vị được giao làm đầu mối 



 
 

Phụ lục 07:  

Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

an toàn và hoạt động quản lý ATTP 6 tháng đầu năm 2023 
(Kèm theo Báo cáo số  99  /BC-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 

 của UBND xã Hà Bắc)  

 

                                                                                                                        ĐVT: Đồng 

Stt Nội dung hỗ trợ 

Kinh phí hỗ trợ 

Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách 

huyện 
Ngân sách xã 

1 Hỗ trợ phát triển sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm an 

toàn 

0   

2 Hỗ trợ hoạt động quản lý 

ATTP 
0   

3 Tổ chức tập huấn   6.200.000 

 Tổng cộng 0 0 6.200.000 
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